
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 7, tòa nhà Zen Tower, số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT

0109189723

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8560

3. Đào tạo sơ cấp 8531

4. Đào tạo trung cấp 8532

5. Đào tạo cao đẳng 8533

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC JACKFRUIT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JACKFRUIT MANPOWER JOINT STOCK 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: JACKFRUIT MANPOWER., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973 572 008
Email: anhnt@jackfruit.com.vn www.jackfruit.com.vn

Fax:
Website:
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6. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết:  Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810(Chính)

7. Cung ứng lao động tạm thời 7820

8. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Xuất bản phần mềm 5820

11. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động công nghiệp phần mềm

6201

12. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ 
khác liên quan đến máy vi tính
Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm; Dịch vụ 
liên quan đến lắp đặt phần cứng máy tính; dịch vụ cơ sở dữ 
liệu, các dịch vụ máy tính khác

6209

14. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Loại trừ hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê)

6311

15. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

16. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết:
- kinh doanh dịch vụ viễn thông và kinh doanh hàng hóa viễn 
thông. 

6190

17. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí;

6399

18. Quảng cáo 7310

19. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

21. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ kinh doanh vàng, súng đạn, tem và tiền kim khí; Trừ hoạt 
động của đấu giá viên)

4773

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá qua internet)

4791

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

27. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ chuyên doanh các mặt hàng:
- Máy vi tính;
- Thiết bị ngoại vi máy vi tính;
- Bộ điều khiển trò chơi video;
- Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi khách hàng 
(không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách 
hàng), kể cả trò chơi video;

4741

28. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

29. Đại lý du lịch 7911

30. Điều hành tua du lịch 7912

31. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

32. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển.
 - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển. 
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển.

7730
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 10.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
QUANG NAM

Khu Phố Trung 
Thịnh, Phường 
Quảng Tiến , 
Thành phố Sầm 
Sơn, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.000 300.000.000 30,000

173722707

33. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

5229

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

4/6Thời gian đăng từ ngày 20/05/2020 đến ngày 19/06/2020



2 NGUYỄN 
TÙNG ANH

Số 291, phố Ga, 
Thị Trấn Thường 
Tín, Huyện 
Thường Tín, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

6.900 690.000.000 69,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 6.900 690.000.000 69,000

0010910058
43

3 TRƯƠNG 
VĂN THẮNG

Thôn 4, Xã Vĩnh 
Sơn, Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100 10.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100 10.000.000 1,000

0260910031
43

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001091005843
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 291, phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường 
Tín, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 291, phố Ga, Thị Trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TÙNG ANH Nam

17/08/1991 Kinh Việt Nam

13/04/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQL về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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